
ẤM ĐIỆN ĐUN NƯỚC  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

THÔNG SỐ CƠ BẢN

VỆ SINH BẢO DƯỠNG BẢNG PHÂN TÍCH CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP

XỬ LÝ KHI KHAI BÁO VỨT BỎ SẢN PHẨM:

BẢNG THÔNG TIN VẬT LIỆU TIẾP XÚC 
VỚI THỰC PHẨMMã số sản phẩm: ZDH-A17L1 Những điều cần chú ý

Phương pháp sử dụng:

Giới thiệu về nút bật/tắt:

Vòi ấm
Nắp ấm
Nút ấn mở nắp

Tay cầm

Nút bấm 

Khay đế nguồn điện

Thân ấm 
bằng thuỷ tinh 

Mã không thể tháo rời, khay đế nguồn điện và thân áp có thể tháo rời.

Chú ý:
1.Lượng nước cho vào không được thấp hơn mực nước được đánh dấu 
“Tối thiểu”, nhằm tránh tình trạng thiết bị đun nước trong tình trạng không 
có nước. Lượng nước cho vào không được cao hơn mực nước được đánh 
dấu “Tối đa”, nhằm tránh nước quá nhiều, khi sôi sẽ trào ra khỏi ấm nước.
2.Nếu ấm nước vận hành khi ấm không có nước, cơ chế bảo vệ an toàn sẽ 
tự động bật lên, nguồn điện sẽ tự động ngắt, trong trường hợp này, cần 
nhấc thân ấm ra khỏi khay đế nguồn điện, cho nước vào lòng ấm cho đến 
khi ấm nguội, mới có thể tiếp tục sử dụng.

Chú thích: Nếu ấm nước chưa được đậy chặt, thì khi nước sôi, ấm nước sẽ 
không tự động ngắt điện.

Ấn nút bật/tắt đến vị trí “I”, đèn trắng sẽ sáng lên, thể hiện rằng ấm nước đã 
bắt đầu vận hành.

Cảnh báo: Trước khi sử dụng sản phẩm này, xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn 
sử dụng! Sản phẩm này chỉ thích hợp sử dụng trong phạm vi gia đình hoặc 
phạm vi tương tự. Tiêu chuẩn thực hiện: GB4706.1-2005, GB 4706.19-2008, 
GB 4806.1-2016.

Chú thích: Trong trường hợp sản phẩm thực tế và hình ảnh có đôi chút 
khác biệt, xin vui lòng lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

Sản phẩm này phù hợp với các Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm 
điện tử và các quy định về an toàn có liên quan;
Trước khi sử dụng sản phẩm, xin vui lòng đảm bảo điện áp nguồn điện và điện 
áp định mức được dán trên nhãn sản phẩm ở cùng một mức điện áp;
Cần kiểm tra cẩn thận toàn bộ phích cắm, dây điện; nếu phát hiện có hiện 
tượng hỏng hóc, chỉ được đưa đến cơ sở bảo hành theo chỉ định của nhà sản 
xuất để tiến hành sửa chữa hoặc thay đổi.
Sản phẩm này cần phải được kết nối với nguồn điện xoay chiều khi sử dụng, ổ 
cắm kết nối phải được lắp đặt tiếp đất.
Không được vắt dây, ép dây hoặc mắc dây ở cạnh sắc hoặc trên vật có đầu 
sắc nhọn, đồng thời phải tránh xa nguồn nhiệt và nguồn ẩm.
Phải sử dụng ổ cắm 3 chấu cố định 1 pha được tiếp đất an toàn. Tuyệt đối 
không sử dụng ổ cắm di dộng có dây nối dài. Tuyệt đối không dùng chung 
cùng một ổ cắm với các thiết bị điện khác.
Tuyệt đối không đặt sản phẩm lên trên bề mặt nguồn nhiệt, hoặc đặt bên cạnh 
nguồn nhiệt như lò nướng, thiết bị nấu nướng v.v.
Ấm nước điện chỉ được dùng để đun nước, ủ trà, không được dùng để đun 
sữa bò, canh, đồ uống, cà phê, rượu và các chất lỏng khác.
Nếu trong ấm nước không có nước, tuyệt đối không bật ấm và đun trong tình 
trạng khô nước, nhằm tránh giảm tuổi thọ của sản phẩm.
Trong quá trình đun nước, bắt buộc phải có người trông coi, tuyệt đối không 
để trẻ nhỏ lại gần, đồng thời tuyệt đối không để trẻ nhỏ kéo dây điện.
Xin vui lòng không bỏ dây điện, phích cắm hoặc cả ấm nước vào trong nước 
hoặc các dung dịch khác, nhằm tránh làm hỏng sản phẩm hoặc giật điện.
Trước khi vệ sinh hoặc khi không sử dụng, xin vui lòng tắt nguồn điện và rút 
phích cắm khỏi ổ cắm, đợi thiết bị nguội hẳn mới tiếp tục vệ sinh.
Khi dây điện, phích cắm và các bộ phận khác bị hỏng, xin vui lòng không sử 
dụng, đồng thời gửi tới cơ sở bảo hành theo chỉ định để tiến hành kiểm tra và 
sửa chữa.
Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện có vấn đề, xin vui lòng rút phích cắm 
ra khỏi ổ cắm.
Khi nước sôi, hơi nước nóng với nhiệt độ cao sẽ phun ra khỏi vòi ấm, chú ý 
không lại gần hướng vòi ấm, nhằm tránh bị bỏng.
Khi cho nước vào bình, không được cho quá mực nước cao nhất, nếu cho 

nước quá đầy, khi nước sôi, có khả năng nước sẽ phun ra ngoài.
Trong quá trình sử dụng ấm đun nước, thân ấm nóng lên là hiện tượng bình 
thường, khi rót nước, chỉ dùng tay cầm để nhấc ấm lên, tuyệt đối không dùng 
tay chạm vào bề mặt nhiệt độ cao của thân ấm, nhằm tránh bị bỏng.
Trong lần đầu sử dụng sản phẩm này, cần cho nước lên tới mực nước cao 
nhất, đợi nước sôi thì đổ hết nước đi và dùng nước lạnh để xối rửa, lặp lại quy 
trình này 2 lần.
Chỉ nên để trẻ em, người gặp trở ngại trong thực hiện hành vi sử dụng sản 
phẩm này khi có người giám sát trông coi.
Trước khi sử dụng sản phẩm này, cần đảm bảo trong ấm không có nước, 
nhằm tránh nước tràn ra ngoài gây hở điện.
Khi nhấc sản phẩm lên, xin vui lòng rút dây điện trước, nhằm tránh xảy ra sự 
cố. 

Khi rót nước, nhấc thân ấm khỏi khay đế nguồn điện, mở nắp ấm, cho nước vào ấm 
qua miệng ấm.

Khi nước sôi, nút bật/tắt của ấm nước sẽ tự động nảy lên, đèn xanh sẽ tắt, tuy nhiên, 
bạn có thể dùng tay để đẩy thủ công nút bật/tắt về vị trí “0” tại bất kỳ thời điểm nào 
trong quá trình vận hành, khi đó nguồn điện sẽ tắt.

Cặn nước là cặn canxi được hình thành tự nhiên khi đun nước, thường dính ở mặt 
trong ấm nước và trên đĩa phát nhiệt, sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ sử dụng của ấm 
nước và chất lượng nước, vì vậy, cần vệ sinh định kỳ.
Trong trường hợp sử dụng thông thường, mỗi năm tiến hành khử cặn nước hai lần 
(tuỳ thuộc vào chất lượng nước tại từng khu vực).
Pha dấm và nước với tỷ lệ 1:2 và đổ vào ấm nước tới mực nước cao nhất, bật ấm 
nước để đun sôi dung dịch dấm. Để dung dịch dấm ở trong ấm trong vòng 24 tiếng 
mới đổ đi. Tiếp tục cho nước sạch vào ấm nước đến mực nước cao nhất, tiếp tục đun 
sôi nước, đổ nước đi, khi đó mới được coi là hoàn thành quy trình khử cặn nước, sau 
đó dùng nước sạch vệ sinh bên trong lòng ấm.

Trong trường hợp ấm đun nước không có dấu hiệu hỏng hóc, cần:
a.Kiểm tra xem phích cắm và ổ cắm đã kết nối chưa.
b.Kiểm tra xem dây điện có vấn đề gì không, nếu dây điện bị hỏng, để tránh nguy 
hiểm, cần phải liên hệ nhân viên có chuyên môn của nhà sản xuất, của cơ sở bảo 
hành hoặc bộ phận tương tự của nhà sản xuất để tiến hành thay thế.
c.Nếu ấm nước đun nước trong tình trạng không có nước, chế độ bảo vệ cháy sẽ tự 
động bật lên, cho một lượng nước vừa phải vào trong ấm đề làm mát khay gia nhiệt, 
sau đó tiếp tục thao tác theo các bước trong hướng dẫn sử dụng.
d.Khi nước chưa sôi nhưng nút bật/tắt của ấm nước lại tự động nảy lên, thông 
thường hiện tượng này xảy ra do cặn nước tích tụ bên trong lòng ấm, có thể xử lý vấn 
đề này bằng biện pháp khử cặn nước, cũng có thể là do bên trong ấm không có nước 
hoặc lượng nước không đủ để vận hành, dẫn đến việc ấm nước tự động bật chế độ 
bảo vệ chống cháy.
e.Khi ấm nước khôi phục lại trạng thái vận hành bình thường, đợi ấm nước nguội 
hẳn, có thể điều chỉnh ấm nước về vị trí vận hành. Trong trường hợp không thể vận 
hành bình thường, có thể là do ấm nước chưa nguội hẳn, cần đợi thêm, thông thường 
sau 15 phút ấm nước sẽ bắt đầu quay trở lại trạng thái vận hành bình thường.

Nút bật/tắt bên trái ở vị trí “0”, nút bật/tắt nảy lên là vị trí ngắt điện.
Nút bật/tắt bên phải ở vị trí “1”, nút bật/tắt ấn xuống là ở vị trí đang nối điện.

   Định kỳ vệ sinh cặn nước Ấm nước không hoạt động/không làm nóng:

a.Có phải bị ngắt điện hay không?
b.Phích cắm dây điện đã cắm vào ổ cắm chưa?
c.Ổ cắm nguồn điện có ở trong trạng thái tắt hay không?

Xin vui lòng không vứt sản phẩm này cùng với các đồ dùng gia dụng khác.
Việc thu hồi tái chế sản phẩm này có thể được xử lý bởi các cơ sở bảo hành của nhà 
sản xuất hoặc các trạm thu hồi rác thải điện tử khác.

Các vật liệu tiếp xúc với thực phẩm của sản phẩm này đều phù hợp với các yêu cầu 
về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm

Đèn hiển thị không sáng:

Sau mỗi lần sử dụng, cần vệ sinh sạch sẽ thực phẩm còn sót lại. Cho một lượng 
nước sạch và chất tẩy rửa vừa phải vào bên trong lòng ấm, dùng khăn mềm hoặc mút 
bọt biển lau chùi bên trong lòng ấm, sau khi lau sạch, đổ nước ra khỏi lòng ấm.

Vệ sinh thực phẩm sót lại

Khi bề mặt của ấm nước bị bẩn, có thể dùng khăn ẩm và một lượng dung dịch tẩy rửa 
vừa phải để lau chùi vết bẩn, không được dùng nước trực tiếp xối rửa bề mặt thiết bị, 
khi vệ sinh, tuyệt đối không được cắm điện.

Vệ sinh bên ngoài

Đậy nắp ấm, cắm điện cho khay đế nguồn điện và đặt ấm nước lên trên khay đế.

Ấn nút bật/tắt đến vị trí “I”, đèn trắng sẽ sáng lên, thể hiện rằng ấm nước đã bắt đầu 
vận hành.

Chú thích: Tuyệt đối không đặt thân ấm hoặc khay đế vào trong nước, 
không dùng chất tẩy rửa có tính chất ăn mòn, nên dùng các chất tẩy rửa 
trung tính.

Chú thích: Sau khi phân tích các sự cố nêu trên nhưng vẫn không xử lý được 
sự cố, xin vui lòng liên hệ đại lý phân phối hoặc cơ sở bảo hành của công ty, 
tuyệt đối không để nhân viên không có chuyên môn tự ý tháo dỡ sản phẩm 
này.

Nhắc nhở: Mỗi mẫu sản phẩm sẽ sử dụng các bộ phận và chất liệu tiếp xúc với 
thực phẩm khác nhau, xin vui lòng căn cứ theo mẫu sản phẩm thực tế.
Điều kiện sử dụng: Cần tránh bộ phận thép không gỉ tiếp xúc với chất liệu có 
tính axit cao.

Nút bật/tắt 
nảy lên chế 
độ tắt

Nút bật/tắt 
ấn xuống 
chế độ mở

Mã số sản phẩm

Điện áp định mức
Công suất định mức
Dung tích định mức
Công suất định mức

Kích cỡ bên ngoài (Dài x Rộng x Cao)

ZDH-A17L1

220V
50Hz
1.7 lít

1800W
225 x 155 x 236mm

～

GB 4806.5 – 2016
Nắp ấm

Polypropylen (chất đồng 
trùng hợp propylene) / 
chất đồng trùng hợp 
propylen etylen (PP)

GB 4806.7 – 2016

Tổ hợp lõi lọc
Ổng dẫn hơi nước
Nắp bên trong ấm

Nắp ống dẫn hơi nước
Ổng hơi nước
Trụ hơi nước

Tổ hợp miệng ấm

Thép không gỉ 06Cr19Ni10 
(304)

GB 4806.9 – 2016Tổ hợp khay phát nhiệt

Nắp dưới nắp ấm
Vít tự khoan

Keo silicon Polydimethylsiloxane 
PDMSM (Cao su silicon)

GB 4806.11 – 2016

Miếng cao

Tên gọi bộ phận Chất liệu Tiêu chuẩn thực hiện
Thân ấm bằng thuỷ tinh Thủy tinh Borosilicate

 su chống trượt ở tay 
cầm

Cao su silicon metyl vinyl 
VMQ

GB 4806.11-2016Gioăng cao su nắp ấm
Miếng đệm silicon

giảm chấn

Tay gạt Hỗn hợp cyclohexanone 
và formaldehyde

GB 4806.7 – 2016
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